
27.815.000.000      27.815.000.000      

A Tổng các khoản thu cân đối NSNN 27.815.000.000      27.815.000.000      

I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nƣớc 27.815.000.000      27.815.000.000      

1 -                          -                          

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tài nguyên

2 -                          -                          

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tài nguyên

3 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 9.720.000.000        9.720.000.000        

- Thuế GTGT 8.000.000.000        8.000.000.000        

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 200.000.000           200.000.000           

- Thuế tài nguyên 1.500.000.000        1.500.000.000        

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 20.000.000             20.000.000             

- Thu khác ngoài quốc doanh -                          

4 5.900.000.000        5.900.000.000        

5 -                          

6 6.100.000.000        6.100.000.000        

7 870.000.000           870.000.000           

500.000.000          500.000.000          

8 75.000.000             75.000.000             

9 3.100.000.000        3.100.000.000        

10 1.500.000.000        1.500.000.000        

11 -                          

12 550.000.000           550.000.000           

350.000.000          350.000.000          

B -                          -                          

1 Các khoản huy động đóng góp -                          

2 Các khoản thu, phí lệ phí khác -                          

188.315.800.000    188.315.800.000    

A 188.315.800.000    188.315.800.000    

1 17.054.800.000      17.054.800.000      

- Các khoản thu 100% 8.525.000.000        8.525.000.000        

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 8.529.800.000        8.529.800.000        

2 171.261.000.000    171.261.000.000    

- Bổ sung cân đối 171.261.000.000    171.261.000.000    

- Bổ sung cân đối ngoài dự toán -                          

        - Bổ sung có mục tiêu sau sắp xếp -                          

        - Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán -                          

3

4

B -                          -                          

1 Các khoản huy động đóng góp -                          -                          

2 Các khoản thu, phí lệ phí khác -                          -                          

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ TÂN TIẾN

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng     năm 2025 của UBND xã)

ĐVT: Đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN THU 2026

 TỈNH GIAO  XÃ GIAO 

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Lệ phí trước bạ

Thu phí và lệ phí

Trong đó, cân đối phí, lệ phí

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thu tiền sử dụng đất

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớc

Thu chuyển nguồn 

Các khoản thu đƣợc để lại chi quản lý qua NSNN

Thu khác 

+Trong đó, cân đối thu khác ngân sách

Các khoản thu đƣợc để lại chi quản lý qua NSNN

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

Thu ngân sách địa phƣơng đƣợc hƣởng theo phân cấp
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